ĐẠI HỌC HUẾ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

     Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc


LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn 
Ngày và nơi sinh: 10/08/1963- Đông Hà, Quảng Trị

2. Chức danh, học hàm, học vị cao nhất hiện nay: Thạc sỹ- Giảng viên

3. Địa chỉ liên hệ: 16 Tây Sơn, Phường Trường An,  TP Huế

4. Điện thoại: 0914426423 E-mail: tuannguyen11863@yahoo.com
5. Năm tốt nghiệp Đại học:1985 Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Anh- Nơi cấp bằng: Trường ĐHSP Huế

Tên luận văn tốt nghiệp: Thirty Translations with Notes and Remarks

Tốt nghiệp Cao học giảng dạy tiếng Anh (Graduate Diploma in TEFL) năm 1995-Nơi cấp bằng: Đại học Sydney- Australia
6. Năm tốt nghiệp Thạc Sỹ: 2004 Chuyên ngành: Giảng dạy Tiếng Anh 
Tên luận văn tốt nghiệp: An Investigation into How Eliciting Technique Is Used to Teach English Practical Skills in English In-service and BA Upgrade Classes at the English Department, Hue College of Pedagogy
7. Số năm giảng dạy: 35 năm- Đơn vị công tác: 1985-2003: Tổ Thực hành tiếng, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại Học Sư Phạm Huế; 2004 đến nay: Tổ Biên-phiên dịch, Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế

8. Kể tên những nước và năm đã đến học tập, hội thảo: Năm 1995: học tập tại Úc; năm 2002: học tập tại Vương Quốc Anh; năm 2004: học tập và nghiên cứu tại Philippines
9. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy chính: Lý thuyết và Thực hành Biên phiên dịch, Thực hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) , Giao thoa văn hóa và Ngôn ngữ học
10. Kể tên 1-5 học phần (môn học) có thể giảng dạy (theo thứ tự ưu tiên)

	STT
	Tên học phần

(Môn học)
	Văn bằng
	Chứng chỉ
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Ghi chú

	1
	Lý thuyết Biên phiên dịch
	Cử nhân
Thạc sỹ


	Lý thuyết dịch
	1985
2004

2007
	ĐHSP Huế
ĐH Huế

ĐHQG Hà Nội
	

	2
	Thực hành Tiếng: Nghe, Nói, Đọc, Viết (1-5)
	Cử nhân

Thạc sỹ


	
	1985

2004

2007
	ĐHSP Huế

ĐH Huế

ĐHQG Hà Nội
	

	3
	Thực hành biên phiên dịch 
	Cử nhân

Thạc sỹ


	
	1985

2004

2007
	ĐHSP Huế

ĐH Huế

ĐHQG Hà Nội
	

	4
	Giao thoa văn hóa
	Cử nhân

Thạc sỹ


	
	1985

2004

2007
	ĐHSP Huế

ĐH Huế

ĐHQG Hà Nội
	

	5
	Ngôn ngữ học
	Cử nhân

Thạc sỹ


	
	1985

2004


	ĐHSP Huế

ĐH Huế
	


11. Tổng số các loại sách, giáo trình bài giảng, giáo án điện tử viết riêng : 18 cuốn
- Sách: 5 cuốn (Translation 1, Translation 2, Translation 3, Translation 4 và Writing 4 viết cho Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa)

- Giáo trình: 3 cuốn (Speaking 3, Speaking 4 và Theory of Translation viết cho Trường ĐHSP Huế)

- Giáo trình điện tử: 9 cuốn (Translation 1&2, Translation 3, Translation 4, Translation 5, Translation 6, Speaking 3, Speaking 4, Interview, Translation Psychology viết cho dự án mức C, đang được dùng tại Cổng thông tin tư liệu, giáo trình, bài giảng & đào tạo điện tử-ĐH Huế)
12. Tổng số các Bài báo, công trình NCKH, khóa luận, luận văn, luận án đã hướng dẫn:

- Bài báo: 3 (2 bài in trên Tập san Khoa học của trường ĐHSP Huế; 1 bài in trên Kỷ yếu của ĐH Ngoại ngữ Huế)

- Công trình NCKH: 3 công trình (2 cấp khoa và 1 cấp trường)
- Khóa luận và luận văn đã hướng dẫn: 10 luận văn ( 1998:1 LV; 1999: 2 LV; 2000: 2 LV; 2001: 1 LV; 2003: 1 LV; 2006: 2 LV; 2007: 1 LV; 2008: 1 LV)
13. Kể tên 5 công trình có liên quan đến 5 học phần có thể giảng dạy:

	STT
	Tên học phần

(Môn học)
	Tên công trình

Sách, GT, NCKH, LV, LATN
	Năm

công bố
	Nơi
công bố

	1
	Các kỹ năng cơ bản Biên phiên dịch (Lý thuyết dịch 1)
	-Sách, giáo trình:
1. Translation 1

2. Theory of Translation

3. Translation Psychology

- NCKH: Common errors in translation made by students of English, at Department of English, Hue College of Pedagogy
- LVTN: (Hướng dẫn sinh viên)

1. Patterns and sources of translation errors made by students of English, at Department of English, Hue College of Pedagogy

2. Culture-specific items in translation

3. English-Vietnamese Journalistic Translation at Sentence Level

	2001

2003

2007

1997

1999

2003

2006
	NXB ĐHH

ĐHSP Huế

ĐH Huế

ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHNN Huế

	2
	Thực hành biên dịch 1-4
	-Sách:

1. Translation 2

2. Translation 3

3. Translation 4

- Giáo trình điện tử:

1. Translation 4

2. Translation 5

- LVTN: (Hướng dẫn sinh viên)

1. Some comments on the translations of socio-politic texts

2. Some comments on the translation of texts on science & technology

3. How to translate words & structures indicating cause in English

4. Some Comments on the Translations of texts on Business


	2001

2001

2002

2006
2006

2000

2000

2001

2006
	NXB ĐHH

NXB ĐHH

NXB ĐHH

NXB ĐHH
NXB ĐHH

Khoa Anh-ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHNN Huế

	3
	Thực hành phiên dịch 1-4
	- Giáo trình điện tử:
1. Translation 5

2. Translation 6

- NCKH: 

Sharing Information on Knowledge and Skills Necessary for a Novice Translator and Interpreter


	2006

2007

2007


	NXB ĐHH

NXB ĐHH

ĐHNN Huế

	4
	Lý thuyết dịch 2 (Tâm lý dịch thuật)
	-Sách:
1. Translation 1

- Giáo trình, giáo trình điện tử

1. Theory of Translation

2. Translation Psychology

- NCKH: 

1. Common errors in translation made by students of English, at Department of English, Hue College of Pedagogy

2. Sharing Information on Knowledge and Skills Necessary for a Novice Translator and Interpreter

- LVTN: (Hướng dẫn sinh viên)

1. Patterns and sources of translation errors made by students of English, at Department of English, Hue College of Pedagogy

2. Culture-specific items in translation

3. English-Vietnamese Journalistic Translation at Sentence Level

	2001

2003

2007

1997

2007

1999

2003

2006
	NXB ĐHH

ĐHSP Huế

NXB ĐHH

ĐHSP Huế

ĐHNN Huế

Khoa Anh-ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHSP Huế

Khoa Anh-ĐHNN Huế

	5
	Public Speaking
	- Giáo trình, giáo trình điện tử:
1. Speaking 3
2. Speaking 4

3. Interview

- NCKH: 
How to increase students’ participation in English-speaking classes, an action research

- LVTN (Hướng dẫn sinh viên)

1. An investigation of organizing interaction to help students practise speaking skill at upper secondary school in Hue and Dong Ha
	2006

2007

2007

2002
1999
	NXB ĐHH

NXB ĐHH

NXB ĐHH

ĐH Huế
Khoa Anh-ĐHSP Huế




14. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy-học-NCKH: tốt
      - Đã sử dụng CNTT trong dạy học hay hướng dẫn NCKH: Có

